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TÓM TẮT
Giáo dục nghề nghiệp đang thay đổi hình thức đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực cao trong bối cảnh tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Nhà trường đã và đang vận động, phát triển cả về cơ cấu hệ thống, loại hình trường, lớp, qui mô đào tạo ở các bậc học, ngành đào tạo. Vì vậy, việc đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực cao trong giai đoạn hiện nay là một trách nhiệm của giảng viên. Bài viết này mô tả việc phát triển tư duy sáng tạo trong dạy và học, những yêu cầu của người dạy và học để hòa nhập vào xu thế chung.  
ABSRACT
Vocational education is changing the form of training to meet the high demand for human resources in the context of the impact of the industrial revolution 4.0. The school has been mobilizing and developing both the system structure, the type of school, class and scale of training at all levels and disciplines. Therefore, it is the responsibility of the lecturer to propose solutions to improve the quality of training human resources. This article describes the development of creative thinking in teaching and learning, the requirements of teachers and learners to integrate into the general trend.
Từ khóa (key word): phát triển tư duy, sáng tạo, nhà trường thông minh, giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt.
1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ DẠY VÀ HỌC PHÁT TRIỂN TƯ DUY SÁNG TẠO.
1.1. Quan hệ giữa các hành động học tập và phương pháp giảng dạy
Tùy theo quan điểm dạy học và cách tác động sư phạm, cách dạy học mà học sinh sinh viên có thái độ phản ứng khác nhau như sau:
- Trong trường hợp người học sinh sinh viên coi mình là đối tượng tác động hình thành của nhà sư phạm thì họ sẽ tri thức một cách thụ động các tri thức có sẵn từ bên ngoài. Trong trường hợp này, người giảng viên sẽ dùng các phương pháp thông báo, mô tả, giải thích.
- Trong trường hợp người học sinh sinh viên coi mình là chủ thể được hình thành do tác động của hứng thú và mục đích riêng cá nhân thì họ say mê, độc lập tìm tòi các thông tin và tích cực vận động chúng. Trong trường hợp này, học tập mang tính sáng tạo nhưng có tính chất tự phát và thiếu hệ thống các tri thức. Với những học sinh sinh viên này, phương pháp giảng dạy là những phương pháp kích thích ham hiểu biết, tính ngạc nhỉên, tò mò của sinh viên.
- Trong trường hợp người sinh viên thể hiện minh vừa là chủ thể, vừa là khách thể của hoạt động học tập, họ tìm tòi thông tin một cách có định hướng. Phương pháp chủ yếu đặt ra các vấn đề, các nhiệm vụ, thảo luận, tranh luận.
Lựa chọn và sử dụng phối họp nhiều phương pháp dạy học thích hợp với tư tưởng lấy học viên làm trọng tâm, tích cực hóa hoạt động của học viên, hình thành ở học viên các phương pháp học tập hợp lý và có hiệu quả đặc biệt tạo đỉều kiện cho người học viên làm việc học tập độc lập.  Xem hình mô tả.
Về vai trò của giảng viên, người ta quan niệm đây là vai trò trọng tài, cố vấn trong dạy học. Để làm tốt vai trò nay, giảng viên phải rèn luyện rất nhiều, phải có phẩm chất, năng lực đồng thời của cả nhà khoa học và nhà sư phạm để thiết kế và tổ chức giờ lên lớp theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của người học.
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Quá trình dạy học sẽ có hiệu quả khi:
	- Tôn trọng sinh viên, phát huy ý thức trách nhiệm, lòng tự trọng của các sinh viên. Vận dụng lối sống, vốn tri thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú của sinh viên trong quá trình đào tạo, chuyển quá trình đào tạo, bồi dưỡng thành quá trình tự đào tạo, bồi dưỡng của từng sinh viên. Chú ý đến đặc điểm cá nhân của từng sinh viên hoặc nhóm sinh viên (theo độ tuổi, theo lĩnh vực nghề nghiệp, theo sở thích, ….).
	- Tạo lập môi trường học tập thuận lợi (phòng học, trang thiết bị bầu không  khí tâm lý, quan hệ giao tiếp, chế độ lên lóp hoặc nghỉ ngơi. v.v… )
	- Tạo điều kiện cho học viên tự học theo khả năng và tốc độ học tập của mình theo một quy trình thống nhất.
1.2 Đặc điểm về hoạt động tư duy trong học tập
Học tập là một quá trình nhận thức và hành động của người học nhằm thu nhận kiến thức mới, hình thành và phát triển các kỹ năng trí tuệ và hành động trong một lãnh vực cụ thể , góp phần hình thành và phát triển nhân cách, tạo ra thái độ và giá trị đúng đắn trong cuộc sống và lao động nghề nghiệp của mỗi cá nhân trong xã hội.   
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Đặc điểm của hoạt động học tập
- Hoạt động học tập là một hoạt động nhận thức (tư duy) hoặc nhận thức - hành động có tính mục đích cao, định hướng cao.
- Hoạt động học tập chỉ có hiệu quả cao khi xuất hiện nhu cầu học (có mâu thuẫn nhận thức hoặc năng lực).
- Hoạt động học tập đòi hỏi có sự kết hợp chặt chẽ giữa hoạt tư duy  và cảm xúc, giữa trí tuệ và tình cảm, giữa nhận thức và hành động. 
[bookmark: bookmark4]- Hoạt động học tập có tính cá thể cao đồng thời chịu sự tác động chi phối của môi trường học tập( điều kiện, khí hậu, ánh sáng, nhóm học viên, lớp...).
- Hoạt động học tập chỉ thể hiện được kết quả và hiệu quả thông qua quá thình vận dụng vào thực tiễn và phát triển sáng tạo.
 - Hoạt động học tập được thể hiện ở nhiều mức độ khác nhau về  kiến thức, kỹ năng và thái độ. Quá trình học tập là quá trình từng bước phát triển ở các mức trình độ cao cả về kiến thức và kỹ năng (theo thang bậc của B. Loom và các tác giả khác)
 - Các kiến thức và kỹ năng mới bao giờ cũng hình thành và phát triển dựa trên vốn tri thức đã có và các kỹ năng lao động cơ bản.
1.3. Các phương pháp tích cực hoá tư duy sáng tạo
 Để khắc phục các phương pháp Thử-Sai trong quá trình giải các bài toán kỹ thuật hoặc giải quyết các vấn đề một cách sáng tạo, người ta đã đề xuất và vận dụng các phương pháp tư duy tích cực ( hay có định hướng) trong đó có các phương pháp phổ biến sau:
a. Phương pháp đối tượng tiêu điểm (Method of  Focal Objects)
Là phương pháp tư duy đề xuất các ý tướng sáng tạo nhờ việc chuyển giao (ghép) các dấu hiệu, tính chất, chức năng. v.v... của các đối tượng thu thập được một cách tình cờ (ngẫu nhiên) cho đối tượng cần phải cải tiến (hay thay đổi). Ví dụ từ một chiếc đèn để bàn thông thường liên hệ với lọ cắm hoa, đồng hồ, ngăn kéo nhỏề.. có thể ghép thêm vào đèn các đặc tính của chiếc đồng hồ chỉ thòi gian, một ngăn (lọ) cắm hoa nhỏ ở trụ đèn, một ngăn hộp nhỏ ở chân đế.v.v. để tạo nên một sản phẩm mới đa năng. Phương pháp này cũng rất hữu ích khi giảng viên muốn nghiên cứu chế tạo các mô hình, học cụ, phương tiện dạy học đa năng.
b. Phương pháp phân tích hình thái (Morphological Analysis)
Là phương pháp phân tích (phân nhỏ) hình thái, cấu trúc của đối tượng cần thay đổi hay nghiên cứu phát triển để tìm ra các thay đổi, biến thái có thể có của từng bộ phận (ví dụ phần động cơ trong một thiết bị di chuyển có thể có nhiều loại như động cơ điện, động cơ đốt trong,, động cơ phản lực…)  Sau khi lập ma trận các khả năng của từng phần, ta có thể thực hiện các thao tác tổ hợp để cân nhắc, lựa chọn, đánh giá để tìm ra phương án tốt nhất hoặc phù hợp nhất. Phương pháp này rất hữa ích khi giảng viên muốn nghiên cứu xây dựng các cgương trình đào tạo kiểu modun, các modun chi tiết lắp lẫn, cải tiến các bộ phận của các thiết bị cho phù hợp với các yêu cầu sử dụng mới, trong các điều kiện mới, thiết kế giáo án đa dụng. v.v...
c. Phương pháp công não (Braistorming Method)
Là phương pháp kích thích và tôn trọng việc tự do phát ý tưởng (cho dù là các ý tưởng ngớ ngẩn hoặc điên rồ nhất). Các ý tưởng này sẽ được tập họp và giao cho một nhóm chuyên gia khác có tính chỉ trích, phê phán cao (nhưng không mạnh về phát ý tưởng mới) để phân tích, bình xét, đánh giá và lựa chọn, ứng dụng triển khai các ý tưởng độc đáo, khả thi. Phương pháp công não có thể được ứng dụng rất tốt trong quá trình nghiên cứu phát triển các phương pháp tổ chức dạy học theo nhóm trong quá trình xử lý tình huống, giải quyết vấn đề trong các bài giảng. v.v...
d. Phương pháp sử dụng các phép tương tự (Synectics)
Đặc điểm của phương pháp này là tìm kiếm các giải pháp trên cơ sở các mối liên hệ tương tự giữa các đối tượng ở các lĩnh vực khác nhau (chẳng hạn giữa kỹ thuật và thế giói sinh vật để có các giải pháp phỏng sinh học trong kỹ thuật hoặc các kết hợp, biến tấu giữa văn chương và hội họa như nghệ thuật thư pháp). Các hướng nghiên cứu phát triển về công nghệ dạy học, phương pháp dạy học, về thiết kế và chế tạo các mô hình, phương tiện trực quan trong dạy học như các thiết bị mô phỏng quá trình gia công, sơ đồ cây mục tiêu, lập bản đồ tư duy trong ôn tập và hệ thống hoá tri thức. v.v... có liên quan chặt chẽ vói các phương pháp này.
e. Phương pháp sử dụng các câu hỏi kiểm tra (Method of Control Questions)
Đây là phương pháp sử dụng các câu hỏi mang tính gọi mở, định hướng tư duy trong quá trình giải quyết các bài toán kỹ thuật hay sáng tạo, sáng chế. Các câu hỏi này giúp người giải tránh được các suy nghĩ quen thuộc, theo lối mòn.v.v... Hệ thống các câu hỏi của A. Osbom (1953), của T. Eliloart (1969) là những thí dụ về phương pháp này. Việc vận dụng và phát triển các loại câu hỏi này (dưới hình thức các câu hỏi nghiên cứu của một đề tài, một vấn đề phải giải quyết) không chỉ rất có ích trong quá trình nghiên cứu giải quyết các bài toán kỹ thuật, các tìm tòi phát minh, sáng chế mà còn có giá trị tốt trong quá trình nhiên cứu, giải quyết các vấn đề trong lĩnh vực sư phạm như đổi mới phương pháp dạy - học; phương pháp đánh giá, các vấn đề trong quản lý giáo dục, quản lý nhà trường, v.v...

2.  NHÀ TRƯỜNG THÔNG MINH  
Các đặc điểm của trường học thông minh có thể liệt kê theo các tiêu chí sau.
	Tiêu chí so sánh 
	Trường học bình thường
(phổ biến hiện nay) 
	Trường học thông minh

	Chương trình
giảng dạy
	- Đóng khung, thiếu linh hoạt; ít có cơ hội giáo dục cá nhân
- Nội dung chưa tập trung vào phát triển các kĩ năng STEM
	- Mở, linh hoạt, lấy sự phát triển người học làm trung tâm; ưu thế giáo dục phù hợp từng cá nhân người học.
- Nội dung tập trung các kĩ năng STEM, mở rộng và
không giới hạn.

	Lãnh đạo
và quản lí
	- Mang tính hành chính cao.
- Ít hoặc chưa có ứng dụng công nghệ hiện đại trong hoạt động quản lí.
- Ít hoặc chưa có điều kiện hỗ trợ GV, HS tiếp cận và sử dụng công nghệ thông minh.
- Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lí trường học truyền thống.
	- Trao quyền và khuyến khích tự chủ.
- Quản lí hiệu quả dựa trên nền tảng các ứng dụng các công nghệ hiện đại.
- Hỗ trợ tích cực giáo viên, học sinh tiếp cận và sử dụng
tối ưu các nguồn lực, công nghệ thông minh.
- Phát triển năng lực lãnh đạo, quản lí môi trường giáo dục thông minh.

	Giáo viên
	- Chưa có cam kết giảng dạy thông minh.
- Ít hoặc chưa có các phần mềm, thiết bị công
nghệ thông minh hỗ trợ dạy học.
- Quản lí, giáo dục học sinh theo phương thức
truyền thống.
- Phát triển năng lực chuyên môn, nghiệp vụ
sư phạm trong môi trường lớp học truyền
thống.
	- Cam kết về chiến lược giảng dạy thông minh phù hợp với từng cá nhân người học.
- Ứng dụng đa dạng các phần mềm, các thiết bị công nghệ thông minh trong dạy học.
- Thực hiện vai trò là nhà quản lí, nhà giáo dục, nhà tư vấn dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ hiện đại; đề cao vai trò quản lí môi trường giáo dục.
- Bên cạnh năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, chú trọng phát triển năng lực CNTT-TT, năng lực tư vấn, hỗ
trợ học tập thông minh.

	Người học
	- Chưa phát triển học tập tự định hướng
- Học theo hướng dẫn và tiến độ bài học của
giáo viên theo chương trình chung.
- Ít hoặc không có sự hỗ trợ, không bắt buộc
sử dụng công nghệ đa phương tiện trong học
tập.
- Cơ hội học tập hạn chế
	- Học tập tự định hướng phù hợp năng lực và đặc điểm
của cá nhân người học.
- Tự tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học.
- Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt buộc để
học tập.
- Cơ hội học tập mở rộng.

	Đánh giá
và giám sát
trường học
	- Đánh giá tập trung một số khía cạnh nổi bật
tương ứng mục tiêu giáo dục của nhà trường.
- Giám sát chưa đáp ứng tiêu chí toàn diện, đa
chiều, công khai
	- Đánh giá khách quan và toàn diện trên nền tảng công
nghệ thông minh.
- Giám sát đa chiều, toàn diện, công khai. Thông tin giám
sát là một tiêu chí đánh giá nhà trường

	Cơ sở vật chất,
trang thiết bị
giáo dục
	Ít hoặc chưa có các thiết bị công nghệ thông
minh
	- Các thiết bị công nghệ thông minh đa dạng, đồng bộ dựa
trên nền tảng ICT (bảng thông minh, bục giảng thông
minh, máy chiếu, máy tính bảng,..); hệ thống camera giám
sát; hệ thống công nghệ giám sát trường học, kết nối
Internet băng thông rộng…
- Cơ sở dữ liệu, tài nguyên học tập mở, phong phú



3. GIẢI PHÁP VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRONG XU HƯỚNG CÔNG NGHIỆP 4.0 
      Từ cơ cở lý luận về dạy và học cũng như xu thế nhà trường thông minh, một số giải pháp được đề xuất như sau
3.1. Xây dựng và thiết kế chương trình giảng dạy thông minh
      Nhằm tạo ra môi trường tương tác thông minh cho người học, cần có chương trình giảng dạy thông minh có tính tổ hợp cao, linh hoạt và có tính mở. Nội dung chương trình đáp ứng yêu cầu cung cấp kiến thức nền tảng, phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu của người lao động trong xã hội hiện đại với bối cảnh ứng dụng sâu rộng công nghệ hiện đại. Chương trình phải được xây dựng theo hướng làm tăng hứng thú học tập, tăng khả năng học tập cho người học, tăng tính hiệu quả của chương trình. Trên cơ sở đó, tạo ra môi trường học tập tích cực, người học có thể học với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu và tốc độ cá nhân.
Hiện nay, khoa triển khai 4 chương trình đào tạo cho các hệ Trung cấp, liên thông cao đẳng, cao đẳng, liên thông đại học.
3.2. Vai trò giảng viên  
      Vai trò “trọng tài, cố vấn" của giảng viên trong dạy học phải thực hiện được các vai trò sau:
- Là người đề xuất, khêu gợi, định hướng các vấn đề cần nhận thức trong học tập;
- Là người dẫn dắt logic sư phạm trong dạy học;
- Là người tổ chức, điều khiển bài học;
- Là người chốt lại các vấn đề ‘ phải chiếm lĩnh, cốt lõi của bài học;
- Là người quyết định thời lượng và tình huống sư phạm; 
- Là người đánh giá, phán xét các ý kiến của học viên;
-  Là người đánh giá kết quả nhận thức của người học.
    Để làm được vai trò “trọng tài, cố vấn”, giảng viên phải rèn luyện rất nhiều, phải có phẩm chất, năng lực đồng thời của cả nhà khoa học và nhà sư phạm. 
     Để dạy học hiệu quả, giáo viên cần phải: có chuyên môn vững vàng, có năng lực sư phạm hiện đại, năng lực công nghệ để sử dụng, phối hợp các thiết bị thông minh trong giảng dạy và hỗ trợ học sinh học tập. 
Bên cạnh đó, giáo viên phải xây dựng các chiến lược giảng dạy và hỗ trợ học tập phù hợp với từng đối tượng học sinh để các em có thể được học theo tốc độ và nhu cầu phù hợp với các hình thức học tập rộng mở. Giáo viên cần có phương pháp giảng dạy đa dạng, ưu tiên các phương pháp dạy học tăng tính trải nghiệm, khám phá cho học sinh. Bên cạnh đó, giáo viên cần có ý tưởng sáng tạo và luôn khuyến khích học sinh sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, có kĩ năng cộng tác và truyền thông tốt. Đặc biệt là có khả năng thúc đẩy và thu hút học sinh học hỏi, khám phá và sáng tạo. Và như thế, giáo viên phải có ý thức và không ngừng phát triển nghề nghiệp liên tục Hay nói một cách khác giảng viên phải nắm chắc nội dung dạy học và có nghệ thuật sư phạm để thiết kế và tổ chức giờ lên lớp theo hưởng phát huy tính tích cực, chủ động của người học.
3.3. Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông minh
      Đây là các yếu tố điều kiện quan trọng, ảnh hưởng đến việc triển khai hoạt động sư phạm thông minh, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả giảng dạy của giáo viên, học sinh cũng như công tác quản lí các nhà  trường.
	Hệ thống máy tính có nối mạng Internet, bảng tương tác, bục giảng thông minh, máy tính bảng cá nhân cho học sinh, hệ thống băng thông rộng chất lượng cao, hệ thống các phần mềm dạy và học, hệ thống các phần mềm quản lí, hệ thống camera giám sát và điều khiển các hoạt động của nhà trường,… là những hạng mục cần được đầu tư cho nhà trường.
[bookmark: bookmark8]Quy định thực hiện quy tắc 5S trong việc tổ chức dạy và học thực hành nghề nghiệp nhằm rèn luyện tác phong công nghiệp, năng lực tự chủ và trách nhiệm cho người học, quy tắc đó là: 
· Sàng lọc (Seiri – Sorting out): Sàng lọc những cái không cần thiết tại nơi làm việc và loại bỏ những thứ không cần thiết.
· Sắp xếp (Seiton – Storage): Sắp xếp mọi thứ gọn gàng, ngăn nắp và đúng chỗ để tiện sử dụng khi cần.
·  Sạch sẽ  (Seiso – Shining the workplace): Vệ sinh, quét dọn, lau chùi mọi thứ gây bẩn tại nơi làm việc.
·  Săn sóc (Seiletsu – Setting standards): Đặt ra các tiêu chuẩn cho 5S nói trên và thực hiện liên tục.
·  Sẵn sàng (Shitsuke – Sticking to the rule): Tạo thói quen tự giác, duy trì và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại nơi làm việc để mọi thứ luôn sẵn sàng cho việc dạy và học. 
3.4 Gắn kết với doanh nghiêp trong hoạt động đào tạo
Các hoạt động đào tạo cần phải được gắn kết với doanh nghiệp nhằm rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn của môi trường sản xuất kinh doanh; hướng tới doanh nghiệp thực sự là “cánh tay nối dài” trong hoạt động đào tạo của nhà trường, thông qua các hình thức: Tiếp nhận học sinh sinh viên thực tập, tham quan thực tế môi trường sản xuất, các công trường thi công…; Vận động tài trợ vật tư thực tập; 
Hàng năm, các chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo được phổ cập đến các giáo viên để bám sát theo hướng thực sự thiết thực, hiệu quả nhằm đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động. 
3.5 Tiếp cận xu hướng giáo dục nghề nghiệp mở, linh hoạt
Tính mở và linh hoạt của hệ thống Giaó dục nghề nghiệp ở Việt Nam cùng với vai trò quan trọng của công nghệ thông tin - truyền thông và trí tuệ nhân tạo (AI) là hai đặc điểm cơ bản của nền giáo dục trong thời kỳ công nghệ 4.0. 
Cơ sở giáo dục cần đặt ra các định hướng phù hợp, cụ thể là: 
- Thiết lập kho tài nguyên học tập mở, phong phú bao gồm giáo trình, tài liệu tham khảo chuyên ngành… để học sinh sinh viên tiếp cận với các tài liệu, tài nguyên học tập và tự học, tự định hướng phù hợp năng lực và đặc điếm của cá nhân. Giúp học sinh sinh viên chịu trách nhiệm nhiều hơn trong học tập.
		- Sử dụng các công nghệ đa phương tiện là bắt buộc để học tập.
- Hướng đến doanh nghiệp và nhà trường cùng thống nhất chương trình đào tạo, cùng tuyển sinh, cùng đào tạo và từ đó doanh nghiệp có đủ nhân lực chất lượng đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh. Xu hướng sẽ chuyển từ chọn trường sang chọn nghề và chọn nơi làm việc sau đó mới chọn trường để học. Người học được doanh nghiệp chấp nhận sơ tuyển, sẽ theo học tại trường do doanh nghiệp hợp tác đào tạo.
- Xây dựng cơ chế hợp tác “mạng lưới đổi mới sáng tạo” (innovation system) thông qua  việc tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp – nhà trường bằng nhiều hình thức như đào tạo song hành, đào tạo theo nhu cầu,…  

KẾT LUẬN
Trường cao đẳng Lý Tự Trọng thành phố Hồ Chí Minh đang phát triển trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, cần được chuẩn bị để đáp ứng với những đòi hỏi mới về nhân lực chất lượng cao. Đầu tư vào việc đào tạo chất lượng cao là một giải pháp đáp ứng nhu cầu về chất lượng nguồn nhân lực. Trong đó việc phát triển năng lực tư duy cho người học là một trong những mục tiêu cần đẩy mạnh thực hiện, việc thực hiện sẽ thay đổi hình thức đào tạo. Tại các  khoa chuyên ngành, có những nhu cầu và điều kiện làm việc đặc thù, do đó khó có thể nói tới một hình thức đào tạo chung chung cho tất cả các Khoa. Hiểu về các hình thức đào tạo khác nhau có thể giúp giảng viên lựa chọn một hình thức phù hợp nhất với đặc điểm của khoa mình một cách linh hoạt nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu nhân lực của thị trường lao động, góp phần thực hiện có hiệu quả vai trò, sứ mạng của Nhà trường đối với xã hội.
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